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MÃ SỐ HAI CHỮ CÁI THỂ HIỆN TÊN NƯỚC VÀ CÁC THỰC THỂ KHÁC TRONG 
CÁC TƯ LIỆU SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP THEO TIÊU CHUẨN ST3 CỦA WIPO 

 
AE United Arab Emirates CN China HN Honduras 
AF Afganistan CO Colombia HR Croatia 
AG Antihua and Barbuda CR Costa Rica HT Haiti 
AI Anguilla CU Cuba HU Hungary 
AL Albania CV Cape Verde ID Indonesia 
AN Netherlands Antilles CY Cyprus IE Ireland 
AO Angola CZ Czech Republic IL Israel 
AR Argentina DE Germany IN India 
AT Austria DJ Djibouti IQ Iraq 
AU Australia DK Denmark IR Iran (Islamic Republic 

of) 
AW Aruba DM Dominica IS Iceland 
BB Barbados DO Dominican Republic IT Italy 
BD Bangladesh DZ Algeria JM Jamaica 
BE Belgium EC Ecuador JO Jordan 
BF Burkina Faso EE Estonia JP Japan 
BG Bulgaria EG Egypt KE Kenya 
BH Bahrain ES Spain KH Cambodia 
BI Burundi ET Ethiopia KI Kiribati 
BJ Benin FI Finland KM Comoros 
BM Bermuda FJ Fiji KN Saint Kitts and Nevis 
BN Brunei Darussalam FK Falkand Islands 

(Malvinas) 
KP Democratic People’s 

Republic of Korea 
BO Bolivia FR France KR Republic of Korea 
BR Brazil GA Gabon KW Kuwait 
BS Bahamas GB United Kingdom KY Cayman Islands 
BT Bhutan GD Grenada KZ Kazakhstan 
BW Botswana GE Georgia LA Laos 
BY Belarus GH Ghana LB Lebanon 
BZ Belize GI Gibraltar LC Saint Lucia 
CA Canada GM Gambia LI Liechtenstein 
CF Central African 

Republic 
GN Guinea LK SriLanka 

CG Congo GQ Equatorial Guinea LR Liberia 
CH Switzerland GR Greece LS Lesotho 
CI Cụte d’Ivoire GT Guatemala LT Lithuania 
CL Chile GW Guinea-Bissau TC Turk and Caicos 

Islands 
CM Cameroon GY Guyana TD Chad 
LU Luxembourg PA Panama TG Togo 
LV Latvia PE Peru TH Thailand 
LY Lybya PG Papua New Guinea TN Tunisia 
MA Morocco PH Philippines TO Tonga 
MC Monaco PK Pakistan TR Turkey 
MD Republic of Moldova PL Poland   
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MG Madagascar PT Portugal TT Trinidad and Tobago 
ML Mali PY Paraguay TV Tuvalu 
MM Myanmar QA Qatar TW Taiwan, Province of 

China 
MN Mongolia RO Rumania TZ United Republic of 

Tanzania 
MO Macau RU Russian Federation UA Ukraine 
MR Mauritania RW Rwanda UG Uganda 
MS Montserrat SA Saudi Arabia US United States of 

America 
MT Malta SB Solomon Islands UY Uruguay 
MU Mauritius SC Seychelles UZ Uzbekistan 
MV Maldives SD Sudan VA Holy see 
MW Malawi SE Sweden VC Saint Vincent and the 

Grenadines 
MX Mexico SG Singapore VE Venezuela 
MY Malaysia SH Saint Helena VG Virgin Islands 

(British) 
MZ Mozambique SL Slovenia VN Vietnam 
NA Namibia SK Slovakia VU Vanuatu 
NE Niger SL Sierra Leone WS Samoa 
NG Nigeria SM San Marino YE Yemen 
NJ Nicaragua SN Senegal YU Yugoslavia 
NL Netherlands SO Somalia ZA South Africa 
NO Norway SR Suriname ZM Zambia 
NP Nepal ST Sao Tome and 

Principe 
ZR Zaire 

NR Nauru SV El Sanvador ZW Zimbabwe 
NZ New Zealand SY Syria   
OM Oman SZ Swaziland   
      

 
 
 
 
 

CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ 
 
 
AO  African Intellectual Property Organization (OAPI) 
AP  African Regional Industrial Property Organization (ARIPO) 
BX  Benelux Trademark Office and Benelux Designs Office 
EP  European Patent Office (EPO) 
IB, WO International Bureau of the World Intellectual Property Organization (WIPO) 
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NHỮNG MÃ SỐ INID TRÍCH TỪ TIÊU CHUẨN ST80 CỦA TỔ CHỨC SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ THẾ GIỚI (WIPO) ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC DỮ LIỆU THƯ MỤC DÙNG CÔNG BỐ 

ĐƠN VÀ BẰNG ĐỘC QUYỀN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP 
 

(11) Số bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp / Số công bố đơn 
(15) Ngày cấp 
(18) Ngày hết hạn hiệu lực của bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 
(21) Số đơn 
(22) Ngày nộp đơn 
(23) Tên triển lãm, ngày và nơi triển lãm 
(28) Số phương án yêu cầu bảo hộ 
(30) Số đơn ưu tiên, ngày nộp đơn ưu tiên 
(43) Ngày công bố đơn 
(45) Ngày công bố bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 
(51) Phân loại quốc tế kiểu dáng công nghiệp 
(54) Tên sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp 
(55) Ảnh chụp / hình vẽ kiểu dáng công nghiệp 
(57) Đặc điểm khác biệt yêu cầu bảo hộ của kiểu dáng công nghiệp 
(62) Số và ngày nộp đơn, số bằng độc quyền KDCN hoặc số công bố đơn liên quan đến tách đơn 
(71) Tên và địa chỉ của người nộp đơn 
(72) Tên của tác giả KDCN 
(73) Tên, địa chỉ của chủ bằng độc quyền KDCN 
(74) Tên của người đại diện SHCN 
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PHẦN I 
 

ĐƠN YÊU CẦU CẤP BẰNG ĐỘC QUYỀN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP 
  

 

(11) 58198 
(21) 3-2025-03330 (28) 1 
(54) THIẾT BỊ LIÊN LẠC NỘI BỘ (51) 14-03 
(22) 09/12/2025 (43) 03/08/2026  
(30) 2025-011500 11/06/2025 JP;  
(73) PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT CO., LTD. 

(JP) 
22-6, Moto-machi, Kadoma-shi, Osaka 571-0057 Japan 

(72) Honoka KUDO (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(55)  

 

 
               1.1                1.2                 1.3             1.4        1.5                1.6 1.7          1.8 

 
 

 
 
 1.9                    1.10                         1.11                 1.12                         1.13  
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(11) 58199 
(21) 3-2025-03337 (28) 1 
(54) THUỐC LÁ ĐIỆN TỬ (51) 27-02 
(22) 10/12/2025 (43) 03/08/2026  
(30) 30-2025-0022062 12/06/2025 KR;  
(73) KT & G CORPORATION (KR) 

71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon 34337, Republic of Korea 
(72) 1. HWANG, YU JIN (KR) 

2. KIM, MIN CHUL (KR) 
(74) CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN WINCO (WINCO LAW FIRM) 
(55)  

 

 
 

                               1.1            1.2             1.3         1.4           1.5            1.6          1.7
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(11) 58200 
(21) 3-2025-03378 (28) 1 
(54) THÂN CHÌA KHÓA (51) 08-07 
(22) 15/12/2025 (43) 03/08/2026  
(30) 2025-011944 17/06/2025 JP;  
(73) LIXIL CORPORATION (JP) 

Osaki Garden Tower, 1-1-1 Nishishinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0033, Japan 
(72) Fuminori AKIYAMA (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH Phạm Và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 58201 
(21) 3-2025-03379 (28) 1 
(54) CHÌA KHÓA (51) 08-07 
(22) 15/12/2025 (43) 03/08/2026  
(30) 2025-011942 17/06/2025 JP;  
(73) LIXIL CORPORATION (JP) 

Osaki Garden Tower, 1-1-1 Nishishinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0033, Japan 
(72) Fuminori AKIYAMA (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH Phạm Và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 58202 
(21) 3-2025-03477 (28) 1 
(54) TẤM CẢN VA PHÍA TRƯỚC XE Ô TÔ (51) 12-16 
(22) 24/12/2025 (43) 03/08/2026  
(30) 2025-012805 27/06/2025 JP;  
(73) HONDA MOTOR CO., LTD. (JP) 

2-3, Toranomon 2-chome, Minato-ku, Tokyo, 105-8404 Japan 
(72) 1. KOSIN VORAVATTAYAGON (TH) 

2. CHATHAPONG DIREKSILPA (TH) 
(74) Công ty Luật TNHH Phạm Và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 58203 
(21) 3-2025-03478 (28) 1 
(54) CỤM ĐÈN PHÍA TRƯỚC XE Ô TÔ (51) 26-06 
(22) 24/12/2025 (43) 03/08/2026  
(30) 2025-012803 27/06/2025 JP;  
(73) HONDA MOTOR CO., LTD. (JP) 

2-3, Toranomon 2-chome, Minato-ku, Tokyo, 105-8404 Japan 
(72) Kosin VORAVATTAYAGON (TH) 
(74) Công ty Luật TNHH Phạm Và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 58204 
(21) 3-2025-03480 (28) 1 
(54) TẤM CẢN VA PHÍA TRƯỚC XE Ô TÔ (51) 12-16 
(22) 24/12/2025 (43) 03/08/2026  
(30) 2025-012804 27/06/2025 JP;  
(73) HONDA MOTOR CO., LTD. (JP) 

2-3, Toranomon 2-chome, Minato-ku, Tokyo, 105-8404 Japan 
(72) Kosin VORAVATTAYAGON (TH) 
(74) Công ty Luật TNHH Phạm Và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 58205 
(21) 3-2026-01442 (28) 1 
(54) THANH KIM LOẠI ĐỊNH HÌNH (51) 25-01 
(22) 16/06/2026 (43) 03/08/2026  
(73) ĐÀM LONG (VN) 

460 Lê Duẩn, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, thành phố Hà Nội 
(72) Đàm Long (VN) 
(55)  
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(11) 58206 
(21) 3-2026-01443 (28) 1 
(54) THANH KIM LOẠI ĐỊNH HÌNH (51) 25-01 
(22) 16/06/2026 (43) 03/08/2026  
(73) ĐÀM LONG (VN) 

460 Lê Duẩn, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, thành phố Hà Nội 
(72) Đàm Long (VN) 
(55)  
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(11) 58207 
(21) 3-2026-01444 (28) 1 
(54) THANH KIM LOẠI ĐỊNH HÌNH (51) 25-01 
(22) 16/06/2026 (43) 03/08/2026  
(73) ĐÀM LONG (VN) 

460 Lê Duẩn, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, thành phố Hà Nội 
(72) Đàm Long (VN) 
(55)  
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(11) 58208 
(21) 3-2026-01445 (28) 1 
(54) THANH KIM LOẠI ĐỊNH HÌNH (51) 25-01 
(22) 16/06/2026 (43) 03/08/2026  
(73) ĐÀM LONG (VN) 

460 Lê Duẩn, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, thành phố Hà Nội 
(72) Đàm Long (VN) 
(55)  
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(11) 58209 
(21) 3-2026-01446 (28) 1 
(54) THANH KIM LOẠI ĐỊNH HÌNH (51) 25-01 
(22) 16/06/2026 (43) 03/08/2026  
(73) ĐÀM LONG (VN) 

460 Lê Duẩn, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, thành phố Hà Nội 
(72) Đàm Long (VN) 
(55)  
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(11) 58210 
(21) 3-2026-01452 (28) 1 
(54) NHÃN SẢN PHẨM (51) 19-08 
(22) 17/06/2026 (43) 03/08/2026  
(73) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HL (VN) 

200 Nguyễn Súy, phường Phú Thọ Hòa, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Trần Quốc Thái (VN) 
(55)  
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(11) 58211 
(21) 3-2026-01453 (28) 1 
(54) NHÃN SẢN PHẨM (51) 19-08 
(22) 17/06/2026 (43) 03/08/2026  
(73) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI HL (VN) 

200 Nguyễn Súy, phường Phú Thọ Hòa, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Trần Quốc Thái (VN) 
(55)  
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(11) 58212 
(21) 3-2026-01471 (28) 1 
(54) THIẾT BỊ HÚT MÙI TRONG BẾP (51) 23-04 
(22) 19/06/2026 (43) 03/08/2026  
(73) CÔNG TY TNHH CRAFTSMAN KITCHEN COMPONENTS VIỆT NAM 

(VN) 
Lô số 3, đường số 5A, KCN Nhơn Trạch 2, phường Nhơn Trạch, thành phố Đồng 
Nai 

(72) Patrick Floyd Mcneal (US) 
(74) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ SỞ HỮU TRÍ TUỆ ASIA PACIFIC 

(ASIPAC CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 58213 
(21) 3-2026-01472 (28) 1 
(54) THIẾT BỊ HÚT MÙI TRONG BẾP (51) 23-04 
(22) 19/06/2026 (43) 03/08/2026  
(73) CÔNG TY TNHH CRAFTSMAN KITCHEN COMPONENTS VIỆT NAM 

(VN) 
Lô số 3, đường số 5A, KCN Nhơn Trạch 2, phường Nhơn Trạch, thành phố Đồng 
Nai 

(72) Patrick Floyd Mcneal (US) 
(74) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ SỞ HỮU TRÍ TUỆ ASIA PACIFIC 

(ASIPAC CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 58214 
(21) 3-2026-01473 (28) 1 
(54) THIẾT BỊ HÚT MÙI TRONG BẾP (51) 23-04 
(22) 19/06/2026 (43) 03/08/2026  
(73) CÔNG TY TNHH CRAFTSMAN KITCHEN COMPONENTS VIỆT NAM 

(VN) 
Lô số 3, đường số 5A, KCN Nhơn Trạch 2, phường Nhơn Trạch, thành phố Đồng 
Nai 

(72) Patrick Floyd Mcneal (US) 
(74) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ SỞ HỮU TRÍ TUỆ ASIA PACIFIC 

(ASIPAC CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 58215 
(21) 3-2026-01474 (28) 1 
(54) THIẾT BỊ HÚT MÙI TRONG BẾP (51) 23-04 
(22) 19/06/2026 (43) 03/08/2026  
(73) CÔNG TY TNHH CRAFTSMAN KITCHEN COMPONENTS VIỆT NAM 

(VN) 
Lô số 3, đường số 5A, KCN Nhơn Trạch 2, phường Nhơn Trạch, thành phố Đồng 
Nai 

(72) Patrick Floyd Mcneal (US) 
(74) CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ SỞ HỮU TRÍ TUỆ ASIA PACIFIC 

(ASIPAC CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 58216 
(21) 3-2026-01508 (28) 1 
(54) THANH KIM LOẠI ĐỊNH HÌNH (51) 25-01 
(22) 23/06/2026 (43) 03/08/2026  
(73) ĐÀM LONG (VN) 

460 Lê Duẩn, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, thành phố Hà Nội 
(72) Đàm Long (VN) 
(55)  
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(11) 58217 
(21) 3-2026-01509 (28) 1 
(54) THANH KIM LOẠI ĐỊNH HÌNH (51) 25-01 
(22) 23/06/2026 (43) 03/08/2026  
(73) ĐÀM LONG (VN) 

460 Lê Duẩn, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, thành phố Hà Nội 
(72) Đàm Long (VN) 
(55)  
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PhÇn ii 

 

Söa ®æi ®¬n 
 
 

Thông báo số: 112958/TB-SHTT.IP, ngày 14/07/2026 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ3-2026-01213 Ngày nộp: 28/04/2026 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp: 

 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

3-2025-00912 17/04/2025 
 

Mục sửa đổi:   Đại diện sở hữu công nghiệp 
Nội dung mới: Công ty Luật TNHH T&G(TGVN) 

Tầng 9, tòa nhà Văn phòng Tổng công ty 789, số 147 Hoàng Quốc Việt, 
phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội 

     
 
 
 
 

Thông báo số: 112959/TB-SHTT.IP, ngày 14/07/2026 về việc ghi nhận sửa đổi đơn 

Số Yêu cầu: SĐ3-2026-01210 Ngày nộp: 28/04/2026 

Liên quan đến đơn yêu cầu cấp Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp: 

 

(21) Số đơn  (22) Ngày nộp đơn  

3-2025-00911 17/04/2025 
 

Mục sửa đổi:   Đại diện sở hữu công nghiệp 
Nội dung mới: Công ty Luật TNHH T&G(TGVN) 

Tầng 9, tòa nhà Văn phòng Tổng công ty 789, số 147 Hoàng Quốc Việt, 
phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội 

 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

36 




	CÔNG BÁO 464A2
	MỤC LỤC (CONTENTS)
	GIẢI THÍCH
	ĐƠN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP
	SỬA ĐỔI ĐƠN

